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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên   ;  Giảng viên thỉnh giảng  □  

Ngành: Điện-Điện Tử;           Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Thanh Hải 

2. Ngày tháng năm sinh: 20/07/1968; Nam   ; Nữ    □; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 127 lô J, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình 

Thạnh, Tp. HCM 

6. Địa chỉ liên hệ: 63/16A, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

Điện thoại di động: 0906738806; E-mail: nthai@hcmute.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 6/1996 đến 3/2001: Làm việc tại công ty Xây Lắp và Phát Triển Bưu Điện Tp.HCM; 

từ 8/1998 đến 9/2001 học cao học, ngành Vô Tuyến-Điện Tử tại khoa Điện-Điện Tử, Đại 

học Bách Khoa, Tp.HCM. 

- Từ 9/2001 đến 12/2010: Làm việc tại Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Tp.HCM; từ 

08/2005 đến 09/2009: học nghiên cứu sinh tại trường Đại học Công Nghệ Sydney, Úc 

(UTS). 

- Từ 01/2011 đến 11/2013: Làm việc tại bộ môn Kỹ Thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc Tế, 

Đại học Quốc Gia, Tp.HCM. 
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- Từ 12/2013 đến nay: Làm việc tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Hợp Tác & Phát Triển Đào Tạo, trưởng bộ môn Điện Tử 

Công Nghiệp-Y Sinh, trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.  

Chức vụ cao nhất đã qua:  

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 

Địa chỉ cơ quan: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM 

Điện thoại cơ quan: 028 3896 8641  

8. Đã nghỉ hưu: Không. 

Tên cơ sở giáo dục đại học hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối: Không. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 05/09/1995; số văn bằng: A100167; ngành: Kỹ thuật Điện-

Điện tử, Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 

Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 24/04/2002; số văn bằng: BKCH02-0035; ngành: Điện tử, 

chuyên ngành: Kỹ thuật Vô tuyến - Điện tử; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại 

học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 18/8/2010; số văn bằng: 173865; ngành: Kỹ Thuật Điện-Điện 

Tử; chuyên ngành: Kỹ thuật Điện Tử; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường University 

of Technology, Sydney (UTS), Úc ngày 8/2010. 

10. Đã được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS theo Chứng nhận số 4271/PGS ngày 

09/03/2018, ngành Điện Tử và được bổ nhiệm chức danh PGS tại trường Đại học Sư Phạm 

Kỹ Thuật Tp.HCM theo QĐ số 500/QĐ-ĐHSPKT ngày 30/03/2018. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư Phạm 

Kỹ Thuật Tp.HCM. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS tại HĐGS liên ngành: Điện - Điện tử - Tự 

động hóa 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hướng nghiên cứu 1: Xử lý tín hiệu và hình ảnh cho hệ thống điều khiển thông minh.  

- Hướng nghiên cứu 2: Hệ thống thông minh nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán và chăm sóc sức 

khoẻ. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn chính 02 NCS bảo vệ thành công luận án TS (không có hướng dẫn phụ); 

- Đã hoàn thành 03 đề tài NCKH cấp Bộ và tương đương và 04 đề tài NCKH cấp cơ sở sau 

PGS; 

- Đã công bố (số lượng) 93 bài báo khoa học, trong đó 19 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 

tế có uy tín; 

- Số lượng sách đã xuất bản là 8; 

https://drive.google.com/file/d/1zf71JYh_jeV8un0Io8DLXFuXgLP3iwYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oearw6JRwutO8kt6y01V43I92DZeSZq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oearw6JRwutO8kt6y01V43I92DZeSZq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBT9CSkqGl-GuZkXfqt6Vu3Ijr8pqzLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjI7MovI8AU-6rSvTdkmP_oe9tQKcYSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UefQuiN7KBeKxaNfrMbV7mhIADJtFIpL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eBpyXlORQuizTTYh7fu-O0utOPnVdjh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATwNl_b0l_PMFZOq32ma6CUMSK7zlyTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nviUFbhYDLrTRQG_kKMmsbcyGAI5oEWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATwNl_b0l_PMFZOq32ma6CUMSK7zlyTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19ewWjTI3VO2CkPe-RO4wvp845ImWwrRP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19fwzIwW1CRbdSe0_WZ875ZTeq82p1HQD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19fwzIwW1CRbdSe0_WZ875ZTeq82p1HQD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19eLHZ82VpQ52pyTmk4i9BtYfFVgPvixX?usp=drive_link
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- Chủ trì xây dựng 01 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ Thuật Y Sinh (KTYS); Phó 

chủ tịch ban xây dựng 01 đề án đào tạo từ xa (ĐTTX) cho hệ liên thông; Phó chủ tịch ban 

xây dựng 01 đề án đào tạo ngắn hạn trực tuyến; Tham gia hiệu chỉnh các CTĐT Đại học 

ngành Công Nghệ Kỹ thuật Điện Tử-Viễn Thông và Kỹ Thuật Y Sinh, Thạc sỹ và Tiến sĩ 

ngành Kỹ thuật Điện Tử, hiện đang được áp dụng tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật 

Tp.HCM (xin xem trên website: CTĐT thạc sĩ KTYS hướng ứng dụng, CTĐT thạc sĩ KTYS 

hướng nghiên cứu và CTĐT hệ liên thông ĐTTX, CTĐT các khóa học ngắn hạn trực tuyến). 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng 

1.  Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp giáo dục. 
Bộ GDĐT, Quyết định số 3352/QĐ-

BDGĐT, ngày 01/11/2024. 

2.  
Bằng khen: Nhà giáo tiêu biểu năm 2022-

2023 

Bộ GDĐT, Quyết định số 3564/QĐ-

BGDĐT, ngày 3/11/2023. 

3.  Giấy khen: Chiến sỹ thi đua cấp bộ 
Bộ GDĐT, Quyết định số 

326/QĐ_BGDĐT, ngày 21/01/2022 

4.  

Giấy khen: Khen thưởng trong công tác 

đánh giá chương trình đào tạo ĐH ngành 

Kỹ Thuật Y Sinh, theo tiêu chuẩn AUN-

QA. 

ĐH SPKT Tp.HCM, Quyết định số 

2747/QĐ-ĐHSPKT, ngày 19/09/2023 

5.  
Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 năm liên tục 

Bộ GDĐT, Quyết định số 4717/QĐ-

BGDĐT, ngày 04/12/2020. 

6.  Giấy khen: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 
ĐH SPKT Tp.HCM, Quyết định số 

3195/QĐ-ĐHSPKT, ngày 30/10/2020 

7.  Giấy khen: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 

ĐH SPKT Tp.HCM, Quyết định số 

1812/QĐ-ĐHSPKT, ngày 19/09/2019, 

(số TT 77). 

8.  

Giấy khen: Khen thưởng trong công tác 

đánh giá chương trình đào tạo ĐH ngành 

CNKT Điện Tử-Viễn Thông, theo tiêu 

chuẩn AUN-QA. 

ĐH SPKT Tp.HCM, Quyết định số 

234/QĐ-ĐHSPKT, ngày 6/3/2018. 

9.  
Bằng khen: Đạt thành tích công bố khoa 

học năm học 2011-2012 

ĐHQG-Tp.HCM, Quyết định số 

1451/QĐ-ĐHQG, ngày 20/12/2012 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định):  

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định 

Số 

quyết 

định 

Thời hạn hiệu 

lực 

1 
Kỷ luật đảng viên vi 

phạm chính sách dân số 

Đảng ủy trường ĐH SPKT 

Tp.HCM. 

510-

QĐ/ĐU 
Từ 29/01/2018 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

https://drive.google.com/file/d/1DXbcAKbuFaStfqWWaNfpjdLXLWmgpXjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DaOYWo64UjxuKZ12TYxA87a2D-RIVegU/view?usp=sharing
https://gs.ctu.edu.vn/kctdt2022/ctdt/U8520216.pdf
https://gs.ctu.edu.vn/kctdt2022/ctdt/S8520216.pdf
https://gs.ctu.edu.vn/kctdt2022/ctdt/S8520216.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Se05ifR34pRMrkwOc30qHzIgeMP8ouR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMuIq8oriv81nD237Pu7BaaJaAQTHog1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMuIq8oriv81nD237Pu7BaaJaAQTHog1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146bZ97DGtpc0gbQOZ9CvZnABTNSxv2EM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3Xj0wKrOV1igpI7iilAPKZJYMaauXTu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3Xj0wKrOV1igpI7iilAPKZJYMaauXTu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3Xj0wKrOV1igpI7iilAPKZJYMaauXTu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3Xj0wKrOV1igpI7iilAPKZJYMaauXTu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atHcclJK94eA0vfsw0n2aNcBgXR15apT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atHcclJK94eA0vfsw0n2aNcBgXR15apT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1woNdTkG9kfVhsfzBON4yltBNCszRSGYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3stl0lTASksv536D5Vz0ab4y20s7btA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178Oen-pImNiNRLGMxO9FpYUHgDvuCQXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178Oen-pImNiNRLGMxO9FpYUHgDvuCQXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178Oen-pImNiNRLGMxO9FpYUHgDvuCQXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178Oen-pImNiNRLGMxO9FpYUHgDvuCQXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5w0kmxJh8dMs9cIeDsXCPvBMH7xWRVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5w0kmxJh8dMs9cIeDsXCPvBMH7xWRVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10V6LcKJDf6NShzZ88GSrVSSxbyJWp35H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10V6LcKJDf6NShzZ88GSrVSSxbyJWp35H/view?usp=sharing
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- Thực hiện tốt nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại 

học, chế độ làm việc của giảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Đã chủ trì và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình và sách phục vụ đào tạo khác; 

giảng dạy, hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, chuyên đề, luận 

án tiến sĩ và thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn khác theo quy định. 

- Tham gia các hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, đề tài NCKH cấp bộ, ĐH Quốc Gia 

Tp.HCM; Tham gia các hội nghị quốc tế; tham gia phản biện các bài báo khoa học tại hội 

nghị quốc tế, tạp chí trong và ngoài nước. 

- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao “Công 

Nghệ Máy In Phun” cho công ty TNHH DV-KT Sáng Tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo. 

- Cam kết hợp tác nghiên cứu sản xuất: 1> Tủ Làm Ấm Dung Dịch; 2> Giám Sát Quá Trình 

Truyền Dịch; 3> Xe Lăn Điện Thông Minh. 

- Luôn cố gắng rèn luyện đạo đức, tác phong khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và 

định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ cho đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn. 

- Có quan hệ hợp tác tốt với đồng nghiệp về công tác chuyên môn; tham gia các hoạt động 

tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh và các công tác khác. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 21 năm và 6 tháng (từ tháng 12 năm 2003 đến 

tháng 6 năm 2025), đã được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 21% theo Quyết định số 

1399/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/04/2025. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ chuẩn 

định mức(*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2022-2023 1   6 315 
45 

HK3 

360/423/216 

- Trưởng bộ môn có định 

mức giảng dạy là 80% 

(2765/QĐ-ĐHSPKT) 

2 2023-2024 1  2 6 

180 

HK1 
 

- HK1: 180/202,5/216 

Trưởng bộ môn có định 

mức giảng dạy là 80% 

(3024/QĐ-ĐHSPKT) 

90 

HK2 

45 

HK3 

- HK2: 135/202,5/67,5 

Trưởng phòng HTPTĐT có 

định mức giảng dạy là 25% 

(3024/QĐ-ĐHSPKT) 

3 2024-2025    5 240 
45 

HK1 

285/391,56/67,5 

Trưởng phòng HTPTĐT có 

định mức giảng dạy là 25% 

(3024/QĐ-ĐHSPKT) 

https://drive.google.com/file/d/1NJcECdGll-8286fWEewqtdKkEDl_gDY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJcECdGll-8286fWEewqtdKkEDl_gDY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLoD64wIuEfCYzU2zvUxw8rKDomfYmS7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kvoR6IblUecqwpWxOIJm2OoJ9_84mvf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kvoR6IblUecqwpWxOIJm2OoJ9_84mvf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huYUzPsVVej6n92QyJmpgrXpQni2dvVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8Ei9oJjfzXDz17qISeLiQ9ndDSsUOVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oearw6JRwutO8kt6y01V43I92DZeSZq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpu7A04wCj1SClNrMdEmWvj0r1WNWBgQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kEq0TB0-ihAmMdxq4mZu2aogt2Vj0tEW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNTwDzm1W18MDtBmQz-bxy3NXCN-TIQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Koa_R5FmMniNP0iQPCWWuZuQlr96lsOr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNTwDzm1W18MDtBmQz-bxy3NXCN-TIQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Koa_R5FmMniNP0iQPCWWuZuQlr96lsOr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNTwDzm1W18MDtBmQz-bxy3NXCN-TIQb/view?usp=sharing
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(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH    ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn   ThS   hoặc luận án TS   hoặc TSKH ; tại nước: Úc năm 2019 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): i) Trường ĐH Quốc Tế, ĐH Quốc Gia Tp.HCM từ 

năm 2010-2013; ii) Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM từ 2013 đến nay, chương 

trình tiếng Anh và chương trình hợp tác với ĐH Sunderland, Anh Quốc. 

d) Đối tượng khác    

- Tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: International Conference On Advanced 

Technologies for Communications (ATC) 2013 tại Việt Nam; EMBC; BME4; GTSD12, 

GTSD14, GTSD20; GTSD22, GTSD24; ICSSE2017; ICSSE2021. 

- Phản biện cho nhiều hội nghị quốc tế và tạp chí ISI/Scopus. 

- Tác giả của nhiều bài báo đăng trên các tạp chí, hội nghị quốc tế xuất bản bằng tiếng Anh. 

- Đã tham gia nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế trong và ngoài nước như 

International Conference On Advanced Technologies for Communications (ATC) 2013 tại 

Việt Nam; EMBC; BME4; GTSD12, GTSD14, GTSD20; GTSD22, GTSD24; ICSSE2017; 

ICSSE2021. 

- Phản biện cho nhiều hội nghị quốc tế và tạp chí trong nước và quốc tế (ISI/Scopus). 

- Chair session cho hội nghị quốc tế: The International Conference on System Science and 

Engineering 2017 (ICSSE 2017); The 7th International Conference on Green Technology 

and Sustainable Development (GTSD 2024), July 25-26,2024 - Ho Chi Minh City, Vietnam. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ DEEP (Direct Entry English Program) 

 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
https://drive.google.com/file/d/1fnAd9codlVJqU25v5COASEs_FH7m2Ii8/view?usp=sharing
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TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 
Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, năm 

được cấp bằng/có 

quyết định cấp 

bằng NCS 

HVCH/ 

CK2/ 

BSNT 

Chính Phụ 

1 
Nguyễn 

Thanh Nghĩa 
X  X  

10/2016 đến 

12/2022 

Trường ĐH 

Sư Phạm Kỹ 

Thuật 

TPHCM 

- QĐ tốt nghiệp: 

3769/QĐ-

ĐHSPKT, ngày 

26/12/2022; 

- Bằng TN: số 

SKP DP 000521, 

ngày 23/03/2023 

2 Ngô Bá Việt X  X  
10/2016 đến 

08/2024 

Trường ĐH 

Sư Phạm Kỹ 

Thuật 

TPHCM 

- QĐ tốt nghiệp: 

2173/QĐ-

ĐHSPKT, ngày 

08/08/2024; 

- Bằng TN: số 

SKP DP 000544, 

ngày 10/09/2024 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên 

soạn (từ 

trang 

… đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS 

1.  Xử lý ảnh GT 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2014 

ISBN: 978-604-

732-582-5 

1 X 

Chương 

1-7 (từ 

trang 1 

đến 

trang 

171) 

- Các Quyết định liên 

quan. 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2022/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025  

2.  
Xử lý ảnh y 

sinh 
GT 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2015 

ISBN: 978-604-

733-160-4 

2 X 

Chương 

1,2,3,4,5

,6 (từ 

trang 1 

đến 159) 

- Các Quyết định liên 

quan 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2025/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

II Sau khi được công nhận PGS (từ 3/2018) 

https://drive.google.com/file/d/1_v4klqQW8Xzhl7iVUHepQhNloWPcCfO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v4klqQW8Xzhl7iVUHepQhNloWPcCfO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_v4klqQW8Xzhl7iVUHepQhNloWPcCfO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Axh9ic637zLxwL8xThQtWW1hH8jtasWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imyW7LA3h_9AiN067o3WQhnJOaeo1RYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imyW7LA3h_9AiN067o3WQhnJOaeo1RYi/view?usp=sharing
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3.  

Thực tập 

mạch điện 

tử y sinh 

GT 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2019 

ISBN: 978-604-

736-956-0 

4  

Bài 2,3 

(từ trang 

40 đến 

trang 

93) 

- Các Quyết định liên 

quan. 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2023/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

4.  Kỹ Thuật Số GT 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2019 

ISBN: 978-604-

737-203-4 

4  

Chương 

3,4,8 (từ 

trang 91 

đến 

trang 

233; từ 

trang 

392 đến 

442) 

- Các Quyết định liên 

quan. 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2024/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

5.  
Xử lý ảnh 

nâng cao 
GT 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2024 

ISBN: 978-604-

479-977-3 

3 X 

Chương 

1,2,5,6 

(từ trang 

1 đến 

trang 

80; từ 

trang 

130 đến 

trang 

168) 

- Các Quyết định liên 

quan. 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2026/GXN- 

ĐHSPKT,  ngày 

18/6/2025 

6.  
Xử lý tín 

hiệu y sinh 
GT 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2025 

ISBN: 978-632-

608-042-1 

2 X 

Chương 

1,2,4,6 

(từ trang 

23 đến 

trang 

88; từ 

trang 

147 đến 

trang 

197; từ 

trang 

248 đến 

290) 

- Các Quyết định liên 

quan. 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2028/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

7.  

Xử lý tín 

hiệu y sinh: 

Những thuật 

toán và ứng 

dụng 

TK 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2025 

ISBN: 978-632-

608-266-1 

1 X 

Chương 

1-6 (từ 

trang 1 

đến 

trang 

173) 

- Các Quyết định liên 

quan. 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2029/GXN- 

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

https://drive.google.com/file/d/18zfwhCQZicTwlPH37YboWC9OId9NX2Dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zfwhCQZicTwlPH37YboWC9OId9NX2Dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zfwhCQZicTwlPH37YboWC9OId9NX2Dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1mja_CEj2k_IxzG5JE8-g2DflqYMcod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjVoAajB-LhZP21Zwdq7gAMFJvyXITlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjVoAajB-LhZP21Zwdq7gAMFJvyXITlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tmyvFjPR8mq4UFnW6PdXPMw2_zLEfmB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tmyvFjPR8mq4UFnW6PdXPMw2_zLEfmB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTK3RBetBzSCg68Ih1uz7fZ97gxs9-Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTK3RBetBzSCg68Ih1uz7fZ97gxs9-Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTK3RBetBzSCg68Ih1uz7fZ97gxs9-Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTK3RBetBzSCg68Ih1uz7fZ97gxs9-Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTK3RBetBzSCg68Ih1uz7fZ97gxs9-Kn/view?usp=sharing
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8.  
Thực tâp xử 

lý ảnh 
GT 

NXB: Đại Học 

Quốc Gia, 

Tp.HCM, 2025 

ISBN: 978-632-

608-123-7 

4  

Chương 

1,2 (từ 

trang 13 

đến 34) 

- Các Quyết định liên 

quan. 

- Xác nhận sử dụng 

sách: 2027/GXN-

ĐHSPKT, ngày 

18/6/2025 

Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách 

do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS: 5. 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/QĐ xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN. 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; 

phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

CN/

PC

N/T

K 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm thu (ngày, 

tháng, năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS 

1. . 

Phát Triển Xe 

Lăn Thông Minh 

Cho Người Tàn 

Tật Dùng Điện 

Não EEG Và 

Camera Nổi 

CN 

C2013-

28-06, 

ĐH 

Quốc 

Gia, 

Tp.HCM 

9/2013 - 

2/2014 

- Biên bản họp hội đồng đánh 

giá nghiệm thu ngày 

19/12/2013. 

- Biên bản thanh lý và đánh 

giá nghiệm thu hợp đồng triển 

khai nhiệm vụ KHCN, ngày 

17/2/2014. 

- Xếp loại: Tốt 

II Sau khi được công nhận PGS (từ tháng 3/2018) 

2. 1

. 

Thiết kế chế tạo 

thiết bị phụ trợ kỹ 

thuật số trong 

công nghiệp 

CN 

 

44/2017/

HĐ-

SKHCN, 

sở KHCN 

Tp.HCM 

4/2017-

6/2018 

- QĐ thành lập hội đồng 

nghiệm thu cấp sở: 567/QĐ-

SKHCN, ngày 12/6/2018 

- Biên bản họp hội đồng 

nghiệm thu cấp sở KHCN 

Tp.HCM, ngày 19/6/2018 

- Xếp loại: Đạt 

3. . 

Thiết kế bộ thiết 

bị đo đa thông số 

(điện tim, SpO2, 

huyết áp) 

CN 

B2017.SP

K.03, Bộ 

GDĐT 

1/2017-

7/2019 

- QĐ thành lập họp hội đồng 

cấp bộ: 4924/QĐ-BGDĐT, 

ngày 25/12/2019. 

- Biên bản họp hội đồng 

nghiệm thu cấp Bộ ngày 

30/12/2019. 

- Xếp loại: Đạt. 

https://drive.google.com/file/d/11LdtjGIQD4GkmImn8nYAUGbPhJc0Kzmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11LdtjGIQD4GkmImn8nYAUGbPhJc0Kzmz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvGixSsXumohtEQJ7oExVM-IjPZRCXoT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB5nT3GbAl5_o3IjRgPy-lmV84TP2L1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB5nT3GbAl5_o3IjRgPy-lmV84TP2L1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB5nT3GbAl5_o3IjRgPy-lmV84TP2L1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB5nT3GbAl5_o3IjRgPy-lmV84TP2L1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA4_icDipuSW3y8taKJkLXSHlBMWmN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA4_icDipuSW3y8taKJkLXSHlBMWmN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA4_icDipuSW3y8taKJkLXSHlBMWmN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZzA4_icDipuSW3y8taKJkLXSHlBMWmN2/view?usp=sharing
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4.  

Phân tích cấu trúc 

ảnh cho phân loại 

bệnh da người 

CN 

T2020-

29TĐ, ĐH 

SPKT, 

Tp.HCM 

5/2020 - 

5/2021 

- Biên bản họp hội đồng 

nghiệm thu, ngày 14/5/2021. 

- Xếp loại: Tốt 

5.  

Mạng học sâu 

cho phân loại 

bệnh lá 

CN 

T2021-

51TĐ, ĐH 

SPKT, 

Tp.HCM 

5/2021 - 

10/2022 

- Biên bản họp hội đồng 

nghiệm thu, ngày 03/10/2022. 

- Xếp loại: Khá 

6.  

Chế tạo Cảm Biến 

Áp Suất Linh Hoạt 

Từ Vải Co Dãn và 

Mực Dẫn Điện 

Cho Ứng Dụng 

Nhận Dạng 

Chuyển Động Cơ 

Thể 

CN 

T2023-42, 

ĐH SPKT, 

Tp.HCM 

5/2023 - 

1/2024 

- Biên bản họp hội đồng 

nghiệm thu, ngày 19/01/2024. 

- Xếp loại: Tốt 

7.  

Mạng Học Sâu 

Huấn Luyện Anh 

Cử Chỉ Tay Cho 

Điều Khiển Mô 

Hình Xe Lăn 

Điện 

CN 

T2024-

132, ĐH 

SPKT, 

Tp.HCM 

5/2024 - 

5/2025 

- Biên bản họp hội đồng 

nghiệm thu, ngày 09/5/2025. 

- Xếp loại: Tốt 

Viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký. 
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https://drive.google.com/file/d/1tsk69KGf_iCglzCbWMu9sr5HAY4h5Zl9/view?usp=sharing
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https://doi.org/10.22260/ISARC2006/0119
https://doi.org/10.22260/ISARC2006/0119
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https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--l6d9tdD-94JaMrK9SujIfX5RvL9oDT/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1016/j.sna.2006.03.015
https://doi.org/10.1016/j.sna.2006.03.015
https://doi.org/10.1016/j.sna.2006.03.015
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l66A0PvwVz92OsQUVCfn9hwU8a6xO9KS/view?usp=sharing
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/5708/3/2006015155.pdf
https://drive.google.com/file/d/17ODHwQO0hrbb-hqMh0uY-qaUKdJ8zt2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ODHwQO0hrbb-hqMh0uY-qaUKdJ8zt2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ODHwQO0hrbb-hqMh0uY-qaUKdJ8zt2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ODHwQO0hrbb-hqMh0uY-qaUKdJ8zt2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ODHwQO0hrbb-hqMh0uY-qaUKdJ8zt2P/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/17ODHwQO0hrbb-hqMh0uY-qaUKdJ8zt2P/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353407
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSw1thvQnYS5fWDsRHTvO1XEl_sIjHRy/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4650144
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458-
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Determination of 
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Conference, 
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Recursive 
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American 

Journal of 

Biomedical 

Engineering, 
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 6 

Vol. 1, 

No. 1, 

pp. 44-

54 

12/2011 

11.  
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Journal of 

Science and 

Technology 

Development, 
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0.32508/stdj.v14
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Vol. 
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https://drive.google.com/file/d/1XzW0GWT9FBM5U1C7HWgjsdPPPapO47rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzW0GWT9FBM5U1C7HWgjsdPPPapO47rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzW0GWT9FBM5U1C7HWgjsdPPPapO47rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzW0GWT9FBM5U1C7HWgjsdPPPapO47rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzW0GWT9FBM5U1C7HWgjsdPPPapO47rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzW0GWT9FBM5U1C7HWgjsdPPPapO47rM/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334266
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334266
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334266
https://drive.google.com/file/d/1JYohSQu1JQ-azNCp5209vEqGBKOfcv4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYohSQu1JQ-azNCp5209vEqGBKOfcv4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYohSQu1JQ-azNCp5209vEqGBKOfcv4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYohSQu1JQ-azNCp5209vEqGBKOfcv4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYohSQu1JQ-azNCp5209vEqGBKOfcv4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYohSQu1JQ-azNCp5209vEqGBKOfcv4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYohSQu1JQ-azNCp5209vEqGBKOfcv4A/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626118
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAB5y8ZABeAV0xl5Y20ZbC5itw_M3EWN/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_311
https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXU0K2NRBUw_NptwAscch7AGyHpd5wzs/view?usp=sharing
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ajbe.20110101.08.html
https://drive.google.com/file/d/1dcZK9mBTsGEpQQDDfZAXVIFlyshci8mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcZK9mBTsGEpQQDDfZAXVIFlyshci8mZ/view?usp=sharing
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https://doi.org/10.1109/MetroXRAINE54828.2022.9967530
https://doi.org/10.1109/MetroXRAINE54828.2022.9967530
https://doi.org/10.1109/MetroXRAINE54828.2022.9967530
https://doi.org/10.1109/MetroXRAINE54828.2022.9967530
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcZz1yQaDFX5tf05550tGioAW8YaKQjW/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1109/IWIS56333.2022.9920883
https://doi.org/10.1109/IWIS56333.2022.9920883
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33.2022.992088

3 

92.  

Evaluation 
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Spectral Domains 

7  

6th International 

Conference on 

Green 

Technology and 

Sustainable 

Development 

(GTSD), Nha 

Trang City, 

Vietnam, 2022, 

ISBN:978-1-

6654-6628-8,  

DOI: 

https://doi.org/1

0.1109/GTSD54

989.2022.99890

65 

  

pp. 

817-

824 

12/2022 

93.  

The EMG Signal 

Acquisition 

System for DC 

Motor Control 

Based on 

Threshold 

Method 

3  

Computational 

Intelligence 

Methods for 

Green 

Technology and 

Sustainable 

Development. 

GTSD 2024. 

Lecture Notes in 

Networks and 

Systems, ISBN 

978-3-031-

76232-1, DOI: 

https://doi.org/1

0.1007/978-3-

031-76232-1_24 

  

Vol. 

1199, 

pp 

273–

285 

12/2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS: 15 ([57], [59], [61], [64], [77], [78], [79], [81], 

[82], [83], [84], [85], [86], [87], [88]) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

Không có. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, 

giải pháp hữu ích 

Tên cơ quan 

cấp 

Ngày tháng năm 

cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 

Số tác 

giả 

1      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: 0 

https://doi.org/10.1109/IWIS56333.2022.9920883
https://doi.org/10.1109/IWIS56333.2022.9920883
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z8_fKTHVh8wezha2O8EcqTTftvnCnzRB/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1109/GTSD54989.2022.9989065
https://doi.org/10.1109/GTSD54989.2022.9989065
https://doi.org/10.1109/GTSD54989.2022.9989065
https://doi.org/10.1109/GTSD54989.2022.9989065
https://drive.google.com/file/d/1FaAe8alnvr3xqSKrJYewszpxhbFCg27_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaAe8alnvr3xqSKrJYewszpxhbFCg27_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaAe8alnvr3xqSKrJYewszpxhbFCg27_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaAe8alnvr3xqSKrJYewszpxhbFCg27_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaAe8alnvr3xqSKrJYewszpxhbFCg27_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaAe8alnvr3xqSKrJYewszpxhbFCg27_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FaAe8alnvr3xqSKrJYewszpxhbFCg27_/view?usp=sharing
https://doi.org/10.1007/978-3-031-76232-1_24
https://doi.org/10.1007/978-3-031-76232-1_24
https://doi.org/10.1007/978-3-031-76232-1_24
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không có. 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: 0 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào tạo, 

chương trình nghiên 

cứu ứng dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản 

đưa vào áp 

dụng thực tế  

Ghi chú 

1 
Xây Dựng Đề án Đào 

Tạo Từ Xa 

Phó trưởng 

ban 

Số 3537/QĐ-

ĐHSPKT, ngày 

7/12/2023 

Trường ĐH 

SPKT 

Tp.HCM,  

- BB thẩm 

định số 

23/BB-

HĐKHĐT, 

ngày 4/1/2024 

- BB thẩm 

định số 

931/BB-

HĐKHĐT, 

ngày 

16/4/2024 

- Số 246/QĐ-

ĐHSPKT, 

ngày 

19/1/2024 

- Số 2613/QĐ-

ĐHSPKT, 

ngày 

16/9/2024 

Link: 

thông tin 

tuyển sinh 

2 

Chương Trình Đào Tạo 

Trình Độ Thạc Sỹ 

ngành Kỹ Thuật Y Sinh 

Chủ trì 

Số 581/QĐ-

ĐHSPKT, ngày 

14/2/2025 

Trường ĐH 

SPKT 

Tp.HCM,  

- BB thẩm 

định theo QĐ 

số 971/QĐ-

ĐHSPKT, 

ngày 

13/3/2025. 

- BB thẩm 

định HĐ 

KHĐT 

trường, số 

1529/BB- 

ĐHSPKT, 

ngày 

/9/5/2025. 

- Số 1611/QĐ-

ĐHSPKT, 

ngày 9/5/2025 

- Số 2085/TB-

ĐHSPKT, 

ngày 

16/6/2025 

Link: 

thông tin 

tuyển sinh 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

https://drive.google.com/file/d/1oJZb27Idz4TGxu1xnTC4lIEhtdNB2F-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJZb27Idz4TGxu1xnTC4lIEhtdNB2F-H/view?usp=sharing
https://daotaotuxa.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/daotaotuxa/TH%C3%94NG%20TIN%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20N%C4%82M%202025%20H%E1%BB%86%20%C4%90TTX.pdf
https://daotaotuxa.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/daotaotuxa/TH%C3%94NG%20TIN%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20N%C4%82M%202025%20H%E1%BB%86%20%C4%90TTX.pdf
https://daotaotuxa.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/daotaotuxa/TH%C3%94NG%20TIN%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20N%C4%82M%202025%20H%E1%BB%86%20%C4%90TTX.pdf
https://drive.google.com/file/d/12td9vU-eRHBXFnPT8b3eAXqqM7bANBr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12td9vU-eRHBXFnPT8b3eAXqqM7bANBr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12td9vU-eRHBXFnPT8b3eAXqqM7bANBr4/view?usp=sharing
https://tuyensinh.hcmute.edu.vn/files/thongtintuyensinh.pdf
https://tuyensinh.hcmute.edu.vn/files/thongtintuyensinh.pdf
https://tuyensinh.hcmute.edu.vn/files/thongtintuyensinh.pdf
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- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: ……. 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ….. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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